Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Thông tin về Dự toán: mua sắm vật tư thiết bị phụ kiện đo ghi từ xa phục vụ công tác đo ghi từ xa của Công ty Điện lực Đồng Nai.
· Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
· Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.
· Mức thuế suất giá trị gia tăng bên mời thầu đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.
· Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).
· Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.
· Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   949.202.100 VNĐ.
· Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu.


1.2. Bảng giá dự thầu:
[bookmark: _Hlk117515268] 1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:
	Đơn giá xuất xưởng trước thuế
	Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế
	Các chi phí khác trước thuế
	Thuế VAT
10%
	Đơn giá tổng cộng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)

	
	
	
	
	


Ghi chú:
1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.
2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).
3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

       















   1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

	Đơn giá hàng hóa nhập khẩu
	Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu
	Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan
	Chi phí khác trước VAT
	Thuế VAT
10%
	Đơn giá tổng cộng

	Đơn giá hàng hóa
	Vận chuyển quốc tế
	Bảo hiểm hàng hóa
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(1)+…+(7)

	[Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể]
	[Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] 
	[Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể]
	[Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)]
	[Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng]
	
	
	


Ghi chú:
1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.
2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:
- CIF: Bỏ cột (5).
- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).
- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.
- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).
3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.
· Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Bên mời thầu.

 Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:
 A. Yêu cầu về kỹ thuật: 
1. Thông số kỹ thuật Module PLC 1 pha HHM:

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Tuyên bố của
nhà thầu

	
	
	
	Chào thầu
	Tài liệu tham chiếu

	I
	YÊU CẦU CHUNG:
	
	
	

	1
	Module mới 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  
	Đáp ứng
	
	

	2
	Năm sản xuất: 
	2025 trở về sau
	
	

	3
	Nhà sản xuất/nước sản xuất: 
	Khai báo
	
	

	4
	Kiểu, mã hiệu hàng hóa: 
	Khai báo
	
	

	II
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
	
	
	

	1
	Khối truyền thông PLC (module PLC):
	- Khối truyền thông PLC dạng module có thể tháo rời, để truyền dữ liệu trên công tơ đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
- Lắp vừa vào khoang chứa module PLC và thu thập được dữ liệu từ xa tất cả công tơ 1 pha Hữu Hồng (chủng loại HHM-11; HHM-18). 
	
	

	2
	Điện áp, tần số
	AC 220 ± 10% và 50Hz ±1Hz
	
	

	3
	Tần số truyền tin 
	Nhỏ hơn 500 kHz
	
	

	4
	Tốc độ truyền dữ liệu
	Tối thiểu 1200 bps 
	
	

	5
	Chỉ thị trạng thái vận hành
	Chỉ thị trạng thái nguồn và truyền dữ liệu bằng đèn LED
	
	

	6
	Công suất tiêu thụ
	Tối đa 1,5W và 5VA
	
	

	7
	Giao tiếp thông tin với công tơ
	Khối truyền thông gắn vào khoang chứa Module PLC qua cổng UART trên công tơ với các thông số đáp ứng yêu cầu:
· Điện áp mức logic:
+ Mức logic 0: 0V
+ Mức logic 1: +3.3V
· Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ):
+ Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W)
+ Chân TxD
+ Chân RxD
 + Chân GND
	
	

	8
	Điều kiện khí hậu
	- Nhiệt độ làm việc bình thường: 0 đến 55 độ C
- Nhiệt độ vận chuyển lưu kho bảo quản: 0 đến 70 độ C
- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
	
	

	9
	Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	- Tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa EVNHES đang sử dụng tại Công ty Đội QLĐ Đồng Nai.
- Đảm bảo truyền dữ liệu các chủng loại công tơ Hữu Hồng (HHM-11, HHM-18) đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
	
	

	10
	Tuổi thọ
	Từ 10 năm trở lên (có cam kết bằng văn bản)
	
	

	11
	Hàng mẫu
	
Nhà thầu cung cấp hàng mẫu chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu  để kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu tại mục 9. Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu.
	
	





	P. KD ……………..                    	
2. Thông số kỹ thuật Module PLC 3 pha HHM:

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Tuyên bố của
nhà thầu

	
	
	
	Chào thầu
	Tài liệu tham chiếu

	I
	YÊU CẦU CHUNG:
	
	
	

	1
	- Module mới 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  
	Đáp ứng
	
	

	2
	- Năm sản xuất: 
	2025 trở về sau
	
	

	3
	- Nhà sản xuất/nước sản xuất: 
	Khai báo
	
	

	4
	- Kiểu, mã hiệu hàng hóa: 
	Khai báo
	
	

	II
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
	
	
	

	1
	Khối truyền thông PLC (module PLC):
	- Khối truyền thông PLC dạng module có thể tháo rời, để truyền dữ liệu trên công tơ đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
- Lắp vừa vào khoang chứa module PLC và thu thập được dữ liệu từ xa tất cả công tơ 3 pha Hữu Hồng (chủng loại HHM-38; HHM-38GT). 
	
	

	2
	Điện áp, tần số
	AC 220 ± 10% và 50Hz ±1Hz
	
	

	3
	Tần số truyền tin 
	Nhỏ hơn 500 kHz
	
	

	4
	Tốc độ truyền dữ liệu
	Tối thiểu 1200 bps 
	
	

	5
	Chỉ thị trạng thái vận hành
	Chỉ thị trạng thái nguồn và truyền dữ liệu bằng đèn LED
	
	

	6
	Công suất tiêu thụ
	Tối đa 1,5W và 5VA
	
	

	7
	Giao tiếp với thông tin với công tơ
	Khối truyền thông gắn vào khoang chứa Module PLC qua cổng UART trên công tơ với các thông số đáp ứng yêu cầu:
· Điện áp mức logic:
+ Mức logic 0: 0V
+ Mức logic 1: +3.3V
· Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ):
+ Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W)
+ Chân TxD
+ Chân RxD
 + Chân GND
	
	

	8
	Điều kiện khí hậu
	Nhiệt độ làm việc bình thường: -10 đến 55 độ C
Nhiệt độ vận chuyển lưu kho bảo quản: -10 đến 70 độ C
Độ ẩm tương đối: 95% (không ngưng tụ)
	
	

	9
	Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	Tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa đang sử dụng tại Công ty Đội QLĐ Đồng Nai.
- Đảm bảo truyền dữ liệu các chủng loại công tơ Hữu Hồng (HHM-38, HHM-38GT) đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
	
	

	10
	Tuổi thọ
	Từ 10 năm trở lên (có cam kết bằng văn bản)
	
	

	11
	Hàng mẫu
	Nhà thầu cung cấp hàng mẫu chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu  để kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu tại mục 9. Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	
	






               B. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật
1. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Module PLC 1 pha HHM:

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG:
	
	
	
	

	1
	Module mới 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Năm sản xuất: 
	2025 trở về sau
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Nhà sản xuất/nước sản xuất: 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Kiểu, mã hiệu hàng hóa: 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	II
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
	
	
	
	

	1
	Khối truyền thông PLC (module PLC):
	- Khối truyền thông PLC dạng module có thể tháo rời, để truyền dữ liệu trên công tơ đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
- Lắp vừa vào khoang chứa module PLC và thu thập được dữ liệu từ xa tất cả công tơ 1 pha Hữu Hồng (chủng loại HHM-11; HHM-18). 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Điện áp, tần số
	AC 220 ± 10% và 50Hz ±1Hz
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Tần số truyền tin 
	Nhỏ hơn 500 kHz
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Tốc độ truyền dữ liệu
	Tối thiểu 1200 bps 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Chỉ thị trạng thái vận hành
	Chỉ thị trạng thái nguồn và truyền dữ liệu bằng đèn LED
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Công suất tiêu thụ
	Tối đa 1,5W và 5VA
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Giao tiếp thông tin với công tơ
	Khối truyền thông gắn vào khoang chứa Module PLC qua cổng UART trên công tơ với các thông số đáp ứng yêu cầu:
· Điện áp mức logic:
+ Mức logic 0: 0V
+ Mức logic 1: +3.3V
· Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ):
+ Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W)
+ Chân TxD
+ Chân RxD
 + Chân GND
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Điều kiện khí hậu
	- Nhiệt độ làm việc bình thường: 0 đến 55 độ C
- Nhiệt độ vận chuyển lưu kho bảo quản: 0 đến 70 độ C
- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	- Tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa EVNHES đang sử dụng tại Công ty Đội QLĐ Đồng Nai.
- Đảm bảo truyền dữ liệu các chủng loại công tơ Hữu Hồng (HHM-11, HHM-18) đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Tuổi thọ
	Từ 10 năm trở lên (có cam kết bằng văn bản)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Hàng mẫu
	Nhà thầu cung cấp hàng mẫu chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu  để kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu tại mục 9. Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu





	P. KD ……………..                    	
2. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Module PLC 3 pha HHM:

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận
	Không Đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG:
	
	
	
	

	1
	- Module mới 100%, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	- Năm sản xuất: 
	2025 trở về sau
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	- Nhà sản xuất/nước sản xuất: 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	- Kiểu, mã hiệu hàng hóa: 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	II
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
	
	
	
	

	1
	Khối truyền thông PLC (module PLC):
	- Khối truyền thông PLC dạng module có thể tháo rời, để truyền dữ liệu trên công tơ đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
- Lắp vừa vào khoang chứa module PLC và thu thập được dữ liệu từ xa tất cả công tơ 3 pha Hữu Hồng (chủng loại HHM-38; HHM-38GT). 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Điện áp, tần số
	AC 220 ± 10% và 50Hz ±1Hz
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Tần số truyền tin 
	Nhỏ hơn 500 kHz
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Tốc độ truyền dữ liệu
	Tối thiểu 1200 bps 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Chỉ thị trạng thái vận hành
	Chỉ thị trạng thái nguồn và truyền dữ liệu bằng đèn LED
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Công suất tiêu thụ
	Tối đa 1,5W và 5VA
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Giao tiếp với thông tin với công tơ
	Khối truyền thông gắn vào khoang chứa Module PLC qua cổng UART trên công tơ với các thông số đáp ứng yêu cầu:
· Điện áp mức logic:
+ Mức logic 0: 0V
+ Mức logic 1: +3.3V
· Tín hiệu vào/ra (cách ly với mạch điện trong công tơ):
+ Chân Vcc: 5V hoặc 10V (công suất nguồn cung cấp đầu ra tối đa 2W)
+ Chân TxD
+ Chân RxD
 + Chân GND
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Điều kiện khí hậu
	Nhiệt độ làm việc bình thường: -10 đến 55 độ C
Nhiệt độ vận chuyển lưu kho bảo quản: -10 đến 70 độ C
Độ ẩm tương đối: 95% (không ngưng tụ)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	Tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa đang sử dụng tại Công ty Đội QLĐ Đồng Nai.
- Đảm bảo truyền dữ liệu các chủng loại công tơ Hữu Hồng (HHM-38, HHM-38GT) đến bộ tập trung dữ liệu (DCU) trên đường dây tải điện hạ thế.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Tuổi thọ
	Từ 10 năm trở lên (có cam kết bằng văn bản)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Hàng mẫu
	Nhà thầu cung cấp hàng mẫu chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu  để kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu tại mục 9. Tương thích hệ thống thu thập dữ liệu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



Ghi chú:
      + tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Đạt: Nhà thầu chào đúng hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm), hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) chứng minh được thông số chào thầu.
      + tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Không đạt: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật; hoặc không cung cấp được tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) hoặc hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) để chứng minh thông số chào thầu; hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) hoặc hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu.




Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

+  Thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho hàng hóa trong trường hợp trúng thầu.
+  Ngoài ra, chủ đầu tư có quyền thử nghiệm (nếu cần thiết) để kiểm tra chất lượng, Bên bán không chịu chi phí.

